
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:             /SCT-QLCNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày        tháng 6 năm 2024

V/v tăng cường công tác an toàn, phòng 

cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp, cơ sở

sản xuất, kinh doanh ngành công thương

   Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

- Các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;

- Các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị;

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 5539/UBND-NC ngày

24/5/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

đối với loại hình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, khu dân cư, chung cư, các nhà máy,

xí nghiệp… trên địa bàn tỉnh. Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ dẫn đến cháy, nổ cũng

như thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị triển khai

thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên

truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; Phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn các

quy định về an toàn điện; Đưa các nội dung khuyến cáo về an toàn khi sử dụng

các thiết bị điện trên trang thông tin điện tử của ngành điện.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra phát hiện các

công trình, cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng

điện để hướng dẫn, khuyến cáo người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh kết hợp

nhà ở hộ gia đình chấp hành các quy định về an toàn khi sử dụng điện, sử dụng

các thiết bị điện đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối (nhất là các cơ sở kinh

doanh xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, hóa chất nguy hiểm… tiềm ẩn nguy cơ

cháy, nổ cao nằm trong khu dân cư).

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ kiểm tra viên điện lực trong

việc kiểm tra các hoạt động điện lực, công tác chấp hành các quy định của pháp

luật về đảm bảo an toàn điện; Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố mất an toàn điện.

- Kiểm tra, phát quang hành lang tuyến dọc đường dây điện địa bàn quản

lý, các điểm xung yếu, nguy cơ mất an toàn để kịp thời khắc phục sự cố. Tiến

hành kiểm tra an toàn hành lang lưới điện thường xuyên, nghiêm túc để tránh

nguy cơ xảy ra cháy nổ do những nguyên nhân khách quan, yếu tố thời tiết, cây

gãy đổ.
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2. Các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, các chủ đầu tư hạ tầng kỹ

thuật cụm công nghiệp triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

(PCCC và CNCH) thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra, rà soát, bổ sung các

điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm

công nghiệp và các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp do đơn vị quản lý;

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động –

phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN).

- Củng cố và duy trì chế độ trực bảo vệ, tăng cường tuần tra canh gác nhất

là ban đêm nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ trong cụm công nghiệp.

3. Đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; các doanh nghiệp

sản xuất, kinh doanh thuộc ngành Công Thương

3.1. Các yêu cầu chung về công tác PCCC

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lao động về tầm

quan trọng của công tác PCCC và CNCH, phổ biến các văn bản quy phạm pháp

luật về phòng chống cháy nổ, công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao

tinh thần trách nhiệm, thực hành nghiêm túc các quy định hiện hành về ATVSLĐ-PCCN.

- Xây dựng mới hoặc điều chỉnh bổ sung phương án PCCC và CNCH của

đơn vị; Tổ chức huấn luyện và thực tập cho đội PCCC và CNCH của đơn vị; Kiện

toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH của đơn vị, phân công trách nhiệm cụ thể cho

các cá nhân trong Ban chỉ đạo; Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm và khắc phục

ngay các thiếu sót, vi phạm về ATVSLĐ-PCCN tại các bộ phận, phân xưởng

trong đơn vị để nâng cao ý thức và thực hành trong công tác ATVSLĐ-PCCN cho

người lao động.

- Kiểm tra các hệ thống báo cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy về số

lượng, chất lượng để đảm bảo hoạt động tốt; Duy trì và đảm bảo nguồn nước dự

trữ để chữa cháy; Đặc biệt lưu ý kiểm tra hệ thống trang thiết bị cung cấp, tiêu thụ

điện tại văn phòng làm việc, dây chuyền sản xuất có nhiều nguy cơ mất an toàn,

chập điện, cháy, nổ và nơi tập trung nhiều hàng hóa, vật tư dễ cháy; Bảo đảm

công tác ATVSLĐ-PCCN khi thực hiện các công việc liên quan đến hàn, cắt, sử

dụng gas,..

- Duy trì các điều kiện bảo đảm ATVSLĐ-PCCN tại nơi sản xuất, công

trình, nhà máy, nơi kinh doanh,…; Củng cố, duy trì chế độ thường trực, bảo vệ,

tuần tra canh giác nhất là về ban đêm, ngoài giờ làm việc (kể cả trực của lãnh đạo)

nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.
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3.2. Đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Ngoài các yêu cầu chung liên quan đến công tác PCCC, các chợ, siêu thị,

trung tâm thương mại nghiên cứu triển khai các nội dung sau:

- Nhắc nhở các hộ kinh doanh công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa

cháy trong việc sử dụng điện, gas, lửa trần nhất là vào giờ cao điểm có đông

khách hàng và thời điểm chuẩn bị đóng cửa.

- Các hộ kinh doanh và người tham gia giao thương thực hiện nghiêm các

quy định, nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy; không hút thuốc lá và sử dụng

lửa bừa bãi; không lấn chiếm lối đi để bày bán hàng hoá hay cơi nới, che chắn làm

cản trở lối đi, lối thoát nạn và đường cơ động của xe chữa cháy; tự trang bị bình

chữa cháy xách tay, nước, chăn,… để kịp thời chữa cháy.

3.3. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh

doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực công nghiệp

Ngoài các yêu cầu chung liên quan đến công tác PCCC, các cơ sở sản xuất,

kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực công nghiệp

nghiên cứu triển khai các nội dung sau:

- Thực hiện các quy định, yêu cầu chung về an toàn trong sản xuất, kinh

doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công

nghiệp theo quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật Hóa chất, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, QCVN

05A:2020/BCT và các văn bản pháp luật liên quan.

- Rà soát, xây dựng Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa

chất của đơn vị. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động

liên quan đến những nội dung đề ra trong Kế hoạch/ Biện pháp thì tổ chức, cá

nhân phải bổ sung, chỉnh sửa Kế hoạch/ Biện pháp.

3.4. Đối với các thương nhân kinh doanh khí, kho chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngoài các yêu cầu chung liên quan đến công tác PCCC, các thương nhân

kinh doanh khí, trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng nghiên cứu triển khai các nội dung sau:

- Thường xuyên kiểm tra và tuân thủ theo các quy định về PCCC, các quy

chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định pháp luật tại Nghị định số 87/2018/NĐ-

CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; Thông tư số 53/2018/TT-

BCT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chương trình,

nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí
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- Hệ thống báo cháy phải được kiểm tra định kỳ và bảo đảm điều kiện hoạt

động tốt; Hệ thống chữa cháy phải luôn sẵn sàng hoạt động khi xảy ra sự cố cháy.

- Rà soát, xây dựng Tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí, Kế

hoạch/ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với kho tồn chứa khí

dầu mỏ hóa lỏng theo quy định.

3.5. Đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu

Ngoài các yêu cầu chung liên quan đến công tác PCCC, các thương nhân

kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu nghiên cứu triển khai các nội dung sau:

- Thường xuyên kiểm tra và tuân thủ theo các quy định về PCCC, các quy

chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định pháp luật tại Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số

95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; Nghị định số 80/2023 ngày 17/11/2023 của

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP… và các văn bản hướng dẫn.

- Hệ thống báo cháy phải được kiểm tra định kỳ và bảo đảm điều kiện hoạt

động tốt; Hệ thống chữa cháy phải luôn sẵn sàng hoạt động khi xảy ra sự cố cháy.

- Rà soát, xây dựng hệ thống quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế

hoạch ứng cứu khẩn cấp đối với kho xăng dầu theo quy định.

3.6. Đối với các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trong quá trình bảo quản, vận

chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN). Rà soát, kiểm tra nhân sự, vật

tư, phương tiện phòng chống cháy nổ và các điều kiện bảo đảm an toàn; khắc

phục kịp thời các thiếu sót.

- Đối với các doanh nghiệp có kho chứa VLNCN:

+ Tiến hành rà soát sổ sách xuất, nhập kho theo quy định, đối chiếu lượng

VLNCN cần dùng so với nhu cầu thực tế để sử dụng cho hợp lý, tránh thất thoát.

Thường xuyên kiểm tra lượng VLNCN tồn kho; rà soát, sửa đổi bổ sung lý lịch

kho chứa VLNCN theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT.

+ Không bảo quản VLNCN tại các kho chưa được cơ quan có thẩm quyền

kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng.

+ Trường hợp Giấy phép sử dụng VLNCN hết hiệu lực nhưng còn tồn kho

VLNCN thì phải làm thủ tục trả lại cho đơn vị cung ứng; nếu có VLNCN hết hạn

sử dụng thì thực hiện việc tiêu hủy theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT.
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+ Định kỳ kiểm tra hệ thống chống sét, bảo đảm các điều kiện an toàn theo

quy định tại QCVN 01:2019/BCT. Kiểm tra các phương tiện PCCC theo quy

định, đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ để canh gác 24/24h kho chứa VLNCN.

+ Lắp đặt camera tại nhà kho chứa VLNCN; kiểm tra các vị trí xung yếu

xung quanh khu vực kho chứa VLNCN, có biện pháp gia cố xâm nhập trái phép

và tăng cường chiếu sáng xung quanh nhà kho, bảo vệ an toàn kho VLNCN.

+ Kiểm tra các phương tiện, dụng cụ PCCC và CNCH theo quy định, rà

soát nhân sự trong tổ, đội phòng cháy chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy,

phương án bảo vệ an ninh trật tự. Đồng thời bố trí tăng cường công tác trực bảo

vệ 24/24 tại đơn vị trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo

cáo kết quả gửi về Sở Công Thương trước ngày 01/8/2024 để Sở tổng hợp, báo cáo

UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh (VBĐT, b/cáo);

- Công an tỉnh (VBĐT, p/hợp);

- Giám đốc Sở (VBĐT, b/cáo);

- Trung tâm KC&XTTM (VBĐT, t/hiện);

- Phòng QLNL (VBĐT, p/hợp);

- Phòng QLTM-XNK (VBĐT, p/hợp);

- Quản trị mạng(VBĐT, đăng tin);

- Lưu: VT, QLCNMT, TH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sanh Đương
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP GỬI VĂN BẢN

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ

1
Công ty TNHH Khí công nghiệp Thanh

Nhiệm

100 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, Nha Trang,

Khánh Hòa

2 Công ty CP Nhôm Khánh Hòa
Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP Nha

Trang, Khánh Hòa

3 Công ty TNHH Rapexco Đại Nam Số 3 Phạm Phú Thứ, Nha Trang, Khánh Hòa

4
Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa -

Ninh Hòa

Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, TX Ninh

Hòa, Khánh Hòa

5 Công ty CP Đường Việt Nam Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

6
Công ty TNHH MTV NN yến sào Khánh

Hòa
248 Thống Nhất – Nha Trang, Khánh Hòa

7
Chi nhánh Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 –

Trạm Nghiền Cam Ranh

Thôn Hòn Quy – xã Cam Thịnh Đông – TP

Cam Ranh, Khánh Hòa

8
Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang-Chi nhánh

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn

Lô A40- A41, CCN Diên Phú, xã Diên Phú,

huyện Diên Khánh

9 Công ty TNHH Hồng Phương 67 Lê Đại Hành, Nha Trang

10 Hộ kinh doanh Lê Thị Thập
132 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP

Nha Trang.

11 Hộ kinh doanh hóa chất Tiến Nga 22 Đường 23/10, Nha Trang

12 Hộ kinh doanh Trần Đình Bình 4 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang

13 Công ty TNHH Phúc Sơn 2/1 Lê Hồng Phong, Nha Trang

14 DNTN Trí Sơn 65 Đường 2/4, Nha Trang

15 Công ty TNHH SXTM Việt Mỹ
Tổ 11 Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa, thành

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

16 Công ty TNHH hóa chất Hưng Phương 10 Hương Điền, Phước Hải, Nha Trang

17
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bắc

Bán đảo Cam Ranh

số LKUA10, Lô 15, Đường 2F, Khu đô thị An

Viên, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

18

Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại

H.T.H

Lô A38-A39 Khu công nghiệp Diên Phú, xã

Diên Phú, huyện Diên Khánh(trụ sở chính)

Xưởng sản xuất - Quốc lộ 1A, thôn Lương

Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

19 Hộ kinh doanh Minh Thiện

Số 856 Đại lộ Hùng Vương, Tổ dân phố Hòa

Do 2, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

20 Công ty CP Dệt Tân Tiến
Bình Tân, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh

Hòa

21 Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang
Km 1447 Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương, Nha

Trang, Khánh Hòa
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22 Công ty CP Phụ liệu may Nha Trang 62 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa

23 Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa
Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh

Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa

24 Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa
Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh

Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa

25 Công ty CP NGK Yến Sào Khánh Hòa
Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên

Khánh, Khánh Hoà

26 Công ty Bia San Miguel Việt Nam
Khu Suối Hiệp, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện

Diên Khánh, Khánh Hòa

27 Công ty CP Bia Sài Gòn Khánh Hòa CCN Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa

28 Công ty TNHH SX-TM Vĩnh Phương
Km 1447 Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương, Nha

Trang, Khánh Hòa

29 Công ty TNHH Điện lực Vân Phong Xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

30
Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai-

Vinashin

số 01 thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, TX

Ninh Hòa, Khánh Hòa

31
Xí nghiệp May Khatoco - Chi nhánh Tổng

Công ty Khánh Việt

Lô NM1, đường số 1, CCN và chăn nuôi

Khatoco, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa,

Khánh Hòa

32 Công ty Kinh doanh Đà điểu Cá sấu Khatoco
CCN Ninh Ích, thôn Tân Phú, Xã Ninh Ích,

Khánh Hòa

33 Công ty CP In bao bì Khatoco
36 Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP

Nha Trang

34
Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco - Chi

nhánh Tổng Công ty Khánh Việt

CCN Đắc Lộc, Vĩnh Phương, TP Nha Trang,

Khánh Hòa

35 TTTM Hoàn Cầu (Nha Trang Center) 20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang

36 TTTM Big C Nha Trang
Lô số 4, đường 19/5, KĐT Vĩnh Điềm Trung,

Vĩnh Hiệp, Nha Trang

37 TTTM Tổng hợp Lotte Nha Trang 58 đường 23/10, Phương Sơn, Nha Trang

38 TTTM Vincom Plaza Nha Trang – 60 Thái Nguyên, Phương Sài, Nha Trang

39
T T T M V i n c o m P l a z a L ê T h á n h T ô n N h a 

T r a n g 
4 4 - 4 6   L ê   T h á n h   T ô n ,   L ộ c   T h ọ ,   N h a   T r a n g 

40 T T T M   V i n c o m   P l a z a   T r ầ n   P h ú   N h a   T r a n g 7 8 - 8 0   T r ầ n   P h ú ,   L ộ c   T h ọ ,   N h a   T r a n g 

41 TTTM Vincom Ninh Hòa Đường 2/4, Ninh Hiệp, Ninh Hòa

42 TTTM A&B Central Square 44 Trần Phú, Nha Trang

43 TTTM Gold Coast 01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang

44 Ban quản lý Chợ Đầm Vạn Thạnh, Nha Trang

45 Ban quản lý chợ Xóm Mới Tân Lập, Nha Trang

46 Ban quản lý chợ Vĩnh Hải Vĩnh Hải, Nha Trang

47 Công ty Cổ phần Đầu tư VCN
Tòa nhà VCN, Đường A1 Khu Đô thị Vĩnh

Điềm Trung, T.P Nha Trang, Khánh Hòa
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48
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh

Bất động sản Khatoco

13B Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, TP.

Nha Trang, Khánh Hòa

49
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào

Khánh Hòa

248 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, T.P

Nha Trang, Khánh Hòa

50 Tổng Công ty Khánh Việt
118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, T.P Nha

Trang, Khánh Hòa

51
Công ty CP kinh doanh khí miền Nam- CN

Nam Trung Bộ

Lô 19 CCN Diên Phú VCN, xã Diên Phú,

huyện Diên Khánh

52
Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex

Đà Nẵng tại Khánh Hòa

Lô G7 Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà

53

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân thương mại

dịch vụ sản xuất Hồng Mộc – Kho chứa khí 

dầu hóa lỏng (LPG) Cam Ranh

Thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, thành

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

54 Công ty TNHH Ánh Ngọc
Lô A34 Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên

Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

55
Công ty TNHH Thương  mại Dịch vụ Dầu 

khí Nha Trang

Lô E7 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc,

xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

56
Chi Nhánh Cty TNHH Phoenix (Việt nam)

tại Nha Trang

Lô A13- Cụm Công Diên Phú, huyện Diên

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

57
Chi Nhánh Cty TNHH Phoenix (Việt nam)

tại Cam Ranh

Thửa đất số 138, tờ bản đồ số 28 Cảng Cam

Ranh, phường Cam Linh,thành phố Cam

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

58
Công ty CP Chiết xuất gas Phương Thiên

Hưng

Lô CO2, Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà

59
Chi nhánh công ty CP Gas miền Trung tại

KH

Tổ dân phố Hà Thanh, phường Ninh Đa, thị

xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

60
Trạm chiết nạp LPG Nha Trang -Công ty Cổ

phần kinh doanh LPG Việt Nam

Lô số 11, CCN Diên Phú – VCN, huyện Diên

Khánh, Khánh Hòa

62
Trạm nạp LPG Venus tại KH - Công ty

TNHH Gas Venus

Lô J7, KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh

Khánh Hòa

63 Công ty TNHH Xây lắp số I 39 Mê Linh, thành phố Nha Trang

64 Công ty TNHH Bách Việt
Lô A42-A43, cụm Công nghiệp Diên Phú,

huyện Diên Khánh

65
Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam

Trung Bộ

Xã Phước Trung - Phước Đồng, thành phố

Nha Trang

66
Xí nghiệp Khai thác đá Vạn Ninh - CN Công

ty CP Phú Tài

Thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn

Ninh

67
XN Khai thác đá tại Khánh Hòa - CN Công

ty CP Phú Tài
Hòn Chuông, Diên Tân, Diên Khánh

68 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phan Hanh
Thôn Phước Điền, Xã Phước Đồng, thành phố

Nha Trang
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69 Công ty Xăng dầu Phú Khánh
10B Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Nha

Trang, Khánh Hòa

70
Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu

ngoại quan Vân Phong

Thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

71 Công ty xăng dầu Quân đội Khu vực 3
15 Hoàng Diệu, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh

Hòa

72 Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, phường

Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh

Hòa

73 Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
11 Lý Thánh Tôn, Vạn Thạnh, Nha Trang,

Khánh Hòa
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